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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH   N  TH   

 

CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 ộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 62/2020/DS-PT 

Ngày: 05-05-2020 

V/v tranh chấp hợp đồng  

         d n s - nợ h i; 

 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘN  HÒA XÃ HỘI CHỦ N HĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH   N  TH    

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Ngu  n  h      rinh 

Ông Huỳnh  hanh Mỹ 

Ông Lê Thành Tôn 

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngu  n  h  Mộng  u ền -  hư ký Tòa án nhân d n 

t nh  ồng  háp. 

-   i  i n  i n  i m   t nh n   n t nh  ồng Th p: Ông Phan Trung 

Quốc-  i m sát vi n tham gia phi n t a  

Trong ngày 05 tháng 05 năm 2020 t i tr  s    a án nh n d n t nh  ồng 

 háp xét xử phúc thẩm công khai v  án th  lý số: 16/2020/TLPT-DS ngày 10 

tháng 01 năm 2020 về “Tranh chấp hợp đồng   n s - nợ h i ”. Do bản án d n s  

sơ thẩm số: 57/2019/ DS-ST ngày 07 tháng 10 năm 2019 của   a án nh n d n 

hu ện M b  kháng cáo  

 heo Qu ết đ nh đưa v  án ra xét xử phúc thẩm số 106/2020/Q -PT ngày 

06 tháng 03 năm 2020, giữa các đương s : 

- Nguyên đơn: Ngô  u ết V, sinh năm 1967;  

  a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện  , t nh  ồng  háp  

- Bị đơn: Ngu  n  h  T, sinh năm 1969;  

  a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện  , t nh  ồng  háp. 

- Người có quyền lợi và nghĩa v  liên quan: Huỳnh  ăn T1, sinh năm 

1967;   a ch : Khóm 3, th  trấn M, hu ện  , t nh  ồng  háp. 

- Người kháng cáo: B  Ngu  n  h  T là b  đơn  

NỘI DUN  VỤ  N 

   Nguyên đơn  à Ng  Tuy t V trình bày:  

Nguyên trước đ   bà có l m đầu thảo v  b  Ngu  n  h  T có tham gia h i 

của tôi gồm các dây h i như sau:  
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1  D   h i tháng m  ng   30/9/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, h i 

mùa 5 000 000 đồng ch  T tham gia một phần, T hốt h i kỳ thứ hai ng   

30/3/2015 được 36 400 000 đồng (có ký bi n nhận, nhận tiền), T c n thiếu 11 kỳ 

h i chết l  55 000 000 đồng  

2  D   h i tháng m  ng   11/6/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ nhất v o ng   

11/6/2014 ( l) với số tiền l  8 060 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 11 kỳ với 

số tiền l  11 000 000 đồng, hiện T c n thiếu 02 kỳ h i chết l  2 000 000 đồng  

3  D   h i tháng m  ng   30/7/2014 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ ba v o ng   

30/9/2014 ( l) với số tiền l  8 820 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 08 kỳ với 

số tiền l  8 000 000 đồng, ch  T c n thiếu 03 kỳ h i chết l  3 000 000 đồng  

4  D   h i tháng m  ng   30/9/2014 ( l) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng   

30/10/2014 ( l) với số tiền l  8 800 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 07 kỳ với 

số tiền l  7 000 000 đồng hiện T c n thiếu 06 kỳ h i chết l  6 000 000 đồng  

5  D   h i tháng m  ng   10/12/2014 (dl) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia hai phần  Ch  T hốt h i kỳ nhất v o ng   

10/12/2014 (dl) với số tiền l  8 400 000 đồng, ch  T hốt h i lần hai v o kỳ thứ 

tám v o ng   10/6/2015 (dl) với số tiền l  11 550 000 đồng, ch  T đóng h i chết 

được 06 kỳ của phần h i đầu với số tiền l  6 000 000 đồng, Sau khi ch  T hốt h i 

lần thứ hai thì ch  T không đóng h i cho tôi nửa v  ch  T c n thiếu l i tôi 08 kỳ 

phần h i chết với số tiền l  8 000 000 đồng x 02 phần = 16 000 000 đồng, hiện 

na  ch  T c n thiếu mỗi phần l  08 kỳ h i chết, tổng cộng l  16 kỳ h i chết l  

16 000 000 đồng  

6  D   h i tháng m  ng   10/02/2015 (dl) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng   

10/3/2014 ( l) với số tiền l  7 955 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 03 kỳ với 

số tiền l  3 000 000 đồng v  hiện T c n thiếu 10 kỳ h i chết l  10 000 000 đồng  

7  D   h i tháng m  ng   17/02/2015 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng   

17/3/2015 ( l) với số tiền l  8 200 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 01 kỳ với 

số tiền l  1 000 000 đồng v  hiện T c n thiếu 12 kỳ h i chết l  12 000 000 đồng  

8  D   h i tháng m  ng   17/02/2015 ( l) có 14 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng   

17/3/2015 ( l) với số tiền l  8 800 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 01 kỳ với 

số tiền l  1 000 000 đồng v  hiện T c n thiếu 12 kỳ h i chết l  12 000 000 đồng  

9  D   h i tháng m  ng   20/3/2015 ( l) có 15 th nh vi n tham gia, mỗi 

phần 1 000 000 đồng ch  T tham gia một phần  Ch  T hốt h i kỳ hai v o ng   

20/3/2015 ( l) với số tiền l  9 100 000 đồng, ch  T đóng h i chết được 02 kỳ với 

số tiền l  2 000 000 đồng v  hiện T c n thiếu 12 kỳ h i chết l  12 000 000 đồng  

 ổng số tiền h i b  V   u cầu b  T, ông T1 li n đới trả l  

128 000 000đồng   ến ng   01/10/2019, b  V có đơn xin rút một phần   u cầu 
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kh i kiện đối với d   h i 5 000 000đồng ng   30/9/2014 l  26 000 000đồng, 

10/12/2014, 17/02/2015 (02 d  ) v  ng   20/3/2015 mỗi d   1 000 000đồng  

Như vậ , tổng số tiền b    u cầu l  98 000 000đồng (Chín mươi tám triệu đồng)  

   Bị đơn   à Nguy n Thị T trình bày:  

 rước đ   bà ch  tham gia d   h i tháng 5 000 000đồng khui ng   

30/9/2014  m l ch, nhưng d   h i n   l  b  Ngô  u ết V l  đầu thảo b  h i, bà 

đóng được 03 lần, cho đến na  b  V chưa ho n trả cho bà số tiền 

15 000 000đồng  C n đối với các d   h i tháng m  b  V   u cầu bà trả l  không 

có căn cứ vì các d   h i n   đều l  h i khống  Na  bà không đồng ý trả b  V số 

tiền 98 000 000đồng  Bà   u cầu b  V trả số tiền 15 000 000đồng của d   h i 

5 000 000đồng ng   30/9/2014  m l ch  

3  Người có quyền lợi nghĩa v  liên quan  ng Huỳnh Văn T1 trình bày: 

Ông thống nhất theo ý kiến của vợ ông là bà T  Nếu b  V có đủ căn cứ th  hiện 

vợ ông có tham gia các d   h i n   thì ông cũng đồng ý cùng vợ ông trả nợ h i 

cho bà V. 

4  Tòa án cấp sơ thẩm tuyên: 

- Chấp nhận một phần   u cầu kh i kiện của ngu  n đơn Ngô  u ết V về 

việc   u cầu b  Ngu  n  h  T v  ông Huỳnh  ăn T1 li n đới trả số tiền h i c n 

thiếu của 08 d   h i 1 000 000đ v  01 d   h i 5 000 000đ số tiền l  98 000 000đ 

(chín mươi tám triệu đồng); 

-  ình ch  một phần   u cầu kh i kiện của b  Ngô  u ết V đối với số tiền 

30.000 000đ;  

-  hông chấp nhận   u cầu phản tố của b  Ngu  n  h  T về việc   u cầu 

b  Ngô  u ết V trả số tiền 15 000 000đ của d   h i ng   30/9/2014 al  

   từ ng   b  V có đơn   u cầu thi h nh án m  b n phải thi h nh án chưa 

thi h nh xong số tiền tr n thì h ng tháng c n phải ch u tiền lãi bằng 50% mức lãi 

suất theo qu  đ nh t i khoản 1  iều 468 Bộ luật d n s  tương ứng với thời gian 

chưa thi h nh án đến khi thi h nh án xong  

Ngo i ra, bản án c n tu  n về án phí v  qu ền kháng cáo của các đương 

s   

5. Sau khi xét xử sơ thẩm bà T kháng cáo to n bộ bản án sơ thẩm số 

57/2019/ DS-ST ngày 07/10/2019 của   a án hu ện M. 

 6. Tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Người kh i kiện vẫn giữ ngu  n   u cầu kh i kiện;  

- B  đơn không đồng ý với   u cầu của ngu  n đơn; giữ ngu  n nội dung 

kháng cáo; 

-   i diện  iện  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Người T1 h nh tố t ng v  người tham gia tố t ng đã th c hiện 

đúng qu  đ nh của Bộ luật tố t ng d n s  trong quá trình giải qu ết v  án v  t i 

phi n t a phúc thẩm   

 ề nội dung:  ề ngh  Hội đồng xét xử không chấp nhận   u cầu kháng có 

của bà T  Giữ ngu  n nội dung qu ết đ nh bản án sơ thẩm  
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Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ v  án đã được ki m tra tại 

phiên tòa và căn cứ vào k t quả tranh t ng tại phiên tòa.  

NHẬN  ỊNH CỦA TÒA  N: 

[1]  ề tố t ng: 

Căn cứ v o   u cầu kh i kiện của ngu  n đơn là bà Ngô  u ết V đối với b  

đơn là bà Ngu  n  h  T về số tiền nợ h i nên Tòa án cấp sơ thẩm xác đ nh quan 

hệ tranh chấp của v  án là  ranh chấp hợp đồng d n s  - về nợ h i phù hợp với 

qu  đ nh t i khoản 3  iều 26 Bộ luật tố t ng d n s   B  đơn trong v  án hiện 

đang sinh sống t i  h  trấn M, hu ện  M nên Tòa án hu ện M th  lý giải qu ết l  

phù hợp với qu   t i khoản 1 điều 35 v  khoản 1 điều 39 Bộ luật tố t ng d n s ; 

[2]  ề nội dung: 

Xét   u cầu kháng cáo của b  T về việc   u cầu   a án cấp phúc thẩm xem 

xét l i to n bộ bản án sơ thẩm; 

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấ : 

- Căn cứ v o các chứng cứ có trong hồ sơ v  lời khai của người l m chứng 
thì chứng t  rằng b  T có tham gia các d   h i như b  V trình b  ; Sau đó, b  T 

đã có hốt h i nhưng chưa ho n tất việc đóng nợ h i;  ồng thời, theo lời trình b   

của các h i vi n có chung d   h i thì các b n thống nhất với nhau, h i 

500 000đ/tháng v  h i 1 000 000đ/tháng, khi hốt thì không l m bi n nhận, nhưng 

h i 5 000 000đ/tháng thì khi hốt h i phải có bi n nhận, đều n   cũng phù hợp với 

chứng cứ m  b  V cung cấp.  

- B n c nh đó, căn cứ v o bi n bản h a giải   khóm 3, th  trấn M ng   

08/8/2015 có ghi 09 dây h i mà bà T đã hốt rồi nhưng b  T không đóng tiền nợ 

h i n n b  V có phát sinh tranh chấp; căn cứ v o bản án số 39/2017/DS-ST ngày 

29/9/2017 của   a án hu ện M thì đã giải qu ết 01 d   h i 1 000 000đ/tháng; 

c n l i 08 d   h i 1 000 000đ/tháng v  01 d   h i 5 000 000đ/tháng thì chưa 

được giải qu ết  Do đó, việc b  V   u cầu b  T trả tiền nợ h i c n nợ l i của 08 

d   h i 1 000 000đ/tháng v  01 d   h i 5 000 000đ/tháng l  có căn cứ đ  chấp 

nhận.  ì vậ , không có cơ s  đ  chấp nhận   u cầu kháng cáo của b  T.  

-  ối với,   u cầu xác minh v  lấ  lời khai người l m chứng t n Ngu  n 
 u ết  2; Hội đồng xét xử xét thấ  cấp sơ thẩm đã có lấ  lời khai l m r  n n cấp 

phúc thẩm không xem xét   u cầu n   của b  T. 

 ừ những ph n tích v  nhận đ nh n u tr n đã đủ cơ s  đ  chứng minh b  T 

c n nợ tiền h i của bà V  Do đó, việc b  V   u cầu b  T và ông T1 chồng b  T 

li n đới trả tiền nợ h i cho b  V l  phù hợp   

Xét lời trình b   v  đề ngh  của đ i diện  iện ki m sát l  ho n to n phù hợp  

Do không chấp nhận   u cầu kháng cáo của b  T nên bà T phải ch u tiền án 

phí phúc thẩm;  

Các nội dung c n l i của bản án không có kháng cáo, kháng ngh  có hiệu l c 

k  từ ng   hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

 V  các l  trên  
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QUYẾT  ỊNH: 

 

Căn cứ khoản 3 điều 26, khoản 1  iều 35, khoản 1  iều 39,  iều 147, 

khoản 1 điều 308 Bộ luật tố t ng d n s  năm 2015;  hoản 1 điều 203 Luật đất 

đai;  iều 48- Ngh  qu ết số 326/2016/UB  QH14 ng   30/12/2016 của Ủ  ban 

thường v  Quốc hội qu  đ nh về mức thu, mi n, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

d ng án phí v  lệ phí t a án;  

1. Không chấp nhận   u cầu kháng cáo của bà Ngu  n  h  T; 

2. Giữ ngu  n qu ết đ nh bản án d n s  sơ thẩm số 57/2019/DS-ST ngày 

07/10/2019 của   a án nh n d n hu ện M; 

  u  n xử:  

- Chấp nhận một phần   u cầu kh i kiện của bà Ngô  u ết V; 

Buộc b  Ngu  n  h  T v  ông Huỳnh  ăn T1 li n đới trả số tiền h i c n 

thiếu của 08 d   h i 1 triệu v  01 d   h i 5 000 000đ cho b  Ngô  u ết V với 

số tiền tổng cộng l  98 000 000đ (Chín mươi tám triệu đồng); 

 ình ch  một phần   u cầu kh i kiện của b  Ngô  u ết V đối với số tiền 

30 000 000đ (Ba mươi triệu đồng); 

-  hông chấp nhận   u cầu phản tố của b  Ngu  n  h  T về việc   u cầu 

b  Ngô  u ết V trả số tiền 15 000 000đ của d   h i ng   30/9/2014 (âl). 

   từ ng   b  V có đơn   u cầu thi h nh án m  b n phải thi h nh án chưa 

thi h nh xong số tiền tr n thì h ng tháng c n phải ch u tiền lãi bằng 50% mức lãi 

suất theo qu  đ nh t i khoản 1  iều 468 Bộ luật d n s  tương ứng với thời gian 

chưa thi h nh án đến khi thi h nh án xong  

-  ề án phí: 

B  Ngô  u ết V được nhận l i số tiền t m ứng án phí đã nộp l  

3 200 000đ theo bi n lai thu số 0004093 ng   12/12/2018 của Chi C c thi hành 

án d n s  hu ện M. 

B  Ngu  n  h  T và ông Huỳnh  ăn T1 phải ch u số tiền  5.650.000đ án 

phí d n s  sơ thẩm   ược khấu trừ v o tiền t m ứng án phí đã nộp 375 000đ 

theo bi n lai số 0007483 ngày 28/01/2019. Bà T, ông T1 c n phải nộp tiếp số 

tiền án phí d n s  sơ thẩm l  5 275 000đ   

Bà T phải nộp 300 000đ án phí phúc thẩm; được khấu trừ v o tiền t m ứng 

án phí đã nộp theo bi n lai số 0006795 ng   18/10/2019 t i Chi c c thi h nh án 

d n s  hu ện M  

 rường hợp bản án, qu ết đ nh được thi h nh theo qu  đ nh t i  iều 2 Luật 

 hi h nh án d n s  thì người được thi h nh án d n s , người phải thi h nh án d n 

s  có qu ền th a thuận thi h nh án,   u cầu thi h nh án, t  ngu ện thi h nh án hoặc 

b  cưỡng chế thi h nh án theo qu  đ nh t i các  iều 6, 7, 7a, 7b v  9 Luật  hi h nh 

án d n s ; thời hiệu thi h nh án được th c hiện theo qu  đ nh t i  iều 30 Luật  hi  

h nh án d n s   



 6 

Các phần c n l i của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng ngh  có 

hiệu l c pháp luật k  từ ng   hết thời h n kháng cáo, kháng ngh   

Bản án phúc thẩm có hiệu l c pháp luật k  từ ng   tu  n án./. 

 
Nơi nhận: 
- Ph ng G -    AND   nh; 

-   SND   nh; 

- TAND H.  háp Mười; 

- Chi c c  HADS H.  háp Mười; 

-  ương s ; 

- Lưu:   , HS A,  DS  

 

TM. HỘI   N  XÉT XỬ  HÚC THẨM 

THẨM  H N-CHỦ TỌA  HIÊN TÒA 

 

 

 

 
 

       Nguyễn Thị Võ Trinh  

 

 


